DANH MỤC
Xuất bản phẩm tham khảo và đồ dùng học tập năm học 2024-2025
Sử dụng trong nhà trường
Lớp 1 
	STT
	Tên tài liệu
	Tên Bộ sách
	NXB
	Đơn giá
VNĐ
	Ghi chú

	1
	Vở Bài tập Toán 1, tập 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	16.000
	Khuyến khích sử dụng, không bắt buộc

	2
	Vở Bài tập Toán 1, tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	15.000
	

	3
	Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 
	Chân trời sáng tạo
	GD
	12.000
	

	4
	Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 
	Chân trời sáng tạo
	GD
	15.000
	

	5
	Vở Bài tập Mĩ thuật 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	10.000
	

	6
	Vui cùng chữ viết 1 - Tập 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	25.000
	

	10
	Vui cùng chữ viết 1 - Tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	25.000
	

	7
	An toàn giao thông cho học sinh tiểu học 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	13.000
	

	8
	 Tiếng Anh 1 i-Learn Smart Start- Workbook
	I learn Smart Start
	GD
	68.000
	

	9
	Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học lớp 1
	
	GD
	19.000
	

	10
	Bộ Thực hành Toán - Tiếng Việt lớp 1 (02 hộp)
	Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	
	233.000
	



Lớp 2
	STT
	Tên tài liệu
	Tên Bộ sách
	NXB
	Đơn giá
VNĐ
	Ghi chú

	1
	Vở Bài tập Toán 2 - Tập 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	20.000
	Khuyến khích sử dụng, không bắt buộc

	2
	Vở Bài tập Toán 2 - Tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	18.000
	

	3
	Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 1,
	Chân trời sáng tạo
	GD
	17.000
	

	4
	Vở Bài tập Tiếng Việt 2 - Tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	17.000
	

	5
	Bài tập Mĩ thuật 2 
	Chân trời sáng tạo
	GD
	9.000
	

	6
	Vui cùng chữ viết 2 – Tập 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	25.000
	

	7
	Vui cùng chữ viết 2 – Tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	25.000
	

	8
	An toàn giao thông cho học sinh tiểu học 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	13.000
	

	9
	Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học lớp 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	19.000
	

	10
	Family and friends 2 (National Edition) - Work book
	Chân trời sáng tạo
	GD
	71.000
	

	11
	Giáo dục Stem 2 - Hành trình sáng tạo - Sách học sinh
	
	GD
	29.000
	

	12
	Bộ Thực hành Toán 2
(Hộp 1: Hộp chi tiết)
	Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	
	150.000
	



Lớp 3
	STT
	Tên tài liệu
	Tên Bộ sách
	NXB
	Đơn giá
VNĐ
	Ghi chú

	1
	Vở Bài tập Toán 3 - Tập 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	16.000
	Khuyến khích sử dụng, không bắt buộc

	2
	Vở Bài tập Toán 3 - Tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	15.000
	

	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	16.000
	

	4
	Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	15.000
	

	5
	Bài tập Mĩ thuật  3-bản 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	8.000
	

	6
	Vui cùng chữ viết 3 – Tập 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	25.000
	

	7
	Vui cùng chữ viết  3 – Tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	25.000
	

	8
	An toàn giao thông cho học sinh tiểu học  3
	Chân trời sáng tạo
	GD
	13.000
	

	9
	Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học lớp 3
	Chân trời sáng tạo
	GD
	19.000
	

	10
	Giáo dục Stem 3 - Hành trình sáng tạo - Sách học sinh
	Chân trời sáng tạo
	GD
	29.000
	

	11
	Family and friends 3 (National Edition) - Work book
	Chân trời sáng tạo
	GD
	86.000
	

	12
	Bộ thực hành công nghệ tích hợp  lớp 3 và lớp 4 (HS)
	
	GD
	105.000
	

	13
	Bộ Thực hành Toán 3
(Hộp 1: Hộp chi tiết)
	Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
	GD
	105.000
	



Lớp 4

	STT
	Tên tài liệu
	Tên Bộ sách
	NXB
	Đơn giá
	Ghi chú

	1
	Vở Bài tập Toán 4 - Tập 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	17.000
	Khuyến khích sử dụng, không bắt buộc

	2
	Vở Bài tập Toán 4 - Tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	17.000
	

	3
	Vở bài tập Mĩ thuật 4 (Bản 1)
	Chân trời sáng tạo
	GD
	8.000
	

	4
	Vui học cùng chữ viết 4 – Tập 1
	Chân trời sáng tạo
	GD
	Chờ giá
	

	5
	Vui học cùng chữ viết 4 – Tập 2
	Chân trời sáng tạo
	GD
	Chờ giá
	

	6
	Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học lớp 4
	
	GD
	19.000
	

	7
	Giáo dục Stem 4 - Hành trình sáng tạo - Sách học sinh
	
	GD
	29.000
	

	8
	Family and friends 4 (National Edition) - Work book
	Chân trời sáng tạo
	GD
	88.000
	

	9
	Bộ thực hành toán lớp 4
	
	GD
	32.000
	

	10
	Bộ KT  lắp ghép  lớp 4
	
	GD
	65.000
	

	11
	Bộ thực hành công nghệ tích hợp lớp 3 và lớp 4 (HS)
	
	GD
	105.000
	



Lớp 5

	STT
	Tên tài liệu
	NXB
	Đơn giá
	Ghi chú

	1
	Vở Bài tập Toán 5 - Tập 1
	GD
	19.000
	Khuyến khích sử dụng, không bắt buộc

	2
	Vở Bài tập Toán 5 - Tập 2
	GD
	19.000
	

	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 1
	GD
	17.000
	

	4
	Vở bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 2
	GD
	18.000
	

	5
	Vở bài tập Mĩ thuật 5 (Bản 1)
	GD
	7.000
	

	6
	Vui học cùng chữ viết 5 – Tập 1
	GD
	Chờ giá
	

	7
	Vui học cùng chữ viết 5 – Tập 2
	GD
	Chờ giá
	

	8
	Kĩ năng phòng cháy và chữa cháy cho học sinh tiểu học lớp 5
	GD
	19.000
	

	9
	Giáo dục Stem 5 - Hành trình sáng tạo - Sách học sinh
	GD
	Chờ giá
	

	10
	Family and friends 5 (National Edition) - Work book
	GD
	88.000
	

	11
	Bộ lắp ráp mô hình kỹ thuật  lớp 4,5
	GD
	86.000
	

	12
	Bộ thực hành toán lớp 4
	GD
	32.000
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